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Rx Thuốc bán theo đơn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC TIÊM

RECORD B MEDLAC

TRÌNH BÀY: Hộp I0 ống
THÀNH PHÀN
Mỗi ống tiêm 5ml có chứa:
Hoạt chất: Vitamin Bq......................

Vitamin Be . &

Vitamin Bị; .
p-hydromethylbenzoat natri 5,0mg
Nước cất pha tiêm vừa đủ 5 ml

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC
Đặc điểm sinh dược học của Vitamin Bị, pyridoxine và

cyanocobalamin cho phép kết hợp chúng trong cùng một sản phẩm có
cùng tác dung và đặc biệt là tác đụng lên hệ thân kinh và các quá trình
chuyển hóa.

Vitamin Bị tạo thành một số vitamin cơ bản tham gia vào chuyển hóa

carbohydrat của tế bào.

Pyridoxin (Vitamin Bs) hoạt động như coenzyme tham gia các trình

chuyển hóa khác nhau và đặc biệt là các phản ứng biến đổi sinh hóa,
bao gồm cả sự khử carboxyl, sự chuyên hóa acid amin và sự racemic
hóa.

Cyanocobalamin có vai trò như coenzym, cần thiết cho sự tăng trưởng
tế bảo và duy trì hoạt động bình thường bao myelin của hệ thân kinh,
tham gia rất nhiều phản ứng sinh hóa cả trong chuyển hóacarbohydrat

và lipid. Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trên động vật để
chứng minh hỗn hợp vitamin có tác dụng thải độc và chống thiếu máu.
Kết quả đã chứng minh được hiệu quả của vitamin tông hợp trong việ
làm giảm chỉ số tử vong, giảm trọng lượng cơ thể cũng như các phất
ứng khác với những mức độ khác nhau trên đa và niêm mạc ở độn

của carbon tetrachloride và gây đối kháng ở thỏ với những thayđô?
huyết học gây ra do điều trị với phenylhydrasine. Ngoài ra, ác
phẩm thử trên chuột đã chứng minh khả năng ngăn chặn tỷ lệ bị?
đa thần kinh gay ra khi điều trị với triortocresilsulphate.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Thuốc gồm 3 thành phân dễ hắp thu bằng đường tiêm bap vap án
nhanh vào các cơ quan và các mô khác nhau trong cơ thé.
Vitamin Bị tổn tại trong các cơ thể, chủ yếu ở gan, não, thận,
lách và cơ xương. Nồng độ ở máu và mô có thể rắt khác nhau ở nhữn
người có chế độ ăn kiêng và đang được điều trị bệnh. Thiamin phân=

rong raikhắp các mô trong cơ thê và dự trữ bão hòa tại đó. Lượng vượt
quá nhu cầu cơ thể một phần bị phá hủy trong quá trình chuyên hóa,

còn một phần sẽ được khử photpho ở thận và thải từ qua đường nước
tiểu ở dạng không biến đổi.

Pyridoxin say khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxal phostphat và một
phần thành pyridoxamin phosphatelà những dạng có hoạt tính sinh lý.

Chủ yếu được dự trữ ở gan. Sự thiếu hụt Pyridoxin trong cơ thể ít khi

xảy ra vì nó có nhiều trong thức ăn. Thịt, đặc biệt là gan, ngũ cốc,
trứng, cá, rau và quả là những nguồn chứa nhiều pyridoxine. Pyridoxin
chủyêu tham gia vào quá trình chuyển hóa acid amin, một phần cũng

tham gia vào chuyên hóa carbohydrate và lipid. Pyridoxin cũng cần

thiết cho sự tổng hợp máu. Pyridoxin cũng như dạng amin của nó

(pyridoxamine) là những aldehyd tao thành vitamin B và có thể tìm
thây cảtrong động vật và mô thực vật ở dạng liên kết với protein. ở

người cóšch độ ăn uỗng bìnhthường nông độ trong huyết tương trong

khoảng từ 5-25mg/100ml, chuyển hóa ở gan thanh 4-Pyridoxic và
được bải tiết chủyếu qua thận.

Cyanocobalamin sau khi vào cơ thẻ sẽ liên kết với protein huyết tương

tên là transcobalamin để nhanh chóng vận chuyển Cobalamins dén các
mô. Cyanocobalamin được dự trữ tại gan, bài tiết vào mật vả trải qua

quá trình tái tuần hoản ruột gan, một phân liều được bải tiết qua đường
nước tiểu, phần lớn trong 8 giờ đầu. Bình thường nồng độ
Cyanocobalamin trong máu là 0,036mcg/100ml huyết tương. Sự thiếu
hụt Cyanocobalamin sẽ gây ra bệnhthiểu máu (0,005mcg/100ml huyết
tương) và tốn thường hệ thân kinh. Thuốc nàyđược dùng để điều trị và

phỏng ngừa sự thiểu hụt Cyanocobalamin. Điều trị này thường cho kết
quảlà cải hiện tình thiểu máu nhanh chóng và đápúứng lâm sàng rõ rệt.
CHỈ ĐỊNH
- Những rối loạn than kinh: viêm thần kinh, viêm đa thần kinh, đau
than kinh cé tay- cánh tay, đau thần kinh tọa, đau thắn kinh do Herpes
zoster, réi loạn thần kinh gây thiếu máu, những triệu chứng tâm thân
kinh ở người nghiện rượu mãn tính, chứng run, ngộ độc rượu.

- Bệnh thấp khớp: đau do bệnh thấp khớp, viêm khớp, viêm quanh
khớp vai và cánh tay.

 

Tả dược:

ˆ Phòng ngừa và điều trị sự thiểuvitamin nhóm B do hội chứng kém

hấp thu ở bệnh thiểu máu ác tính, rối loạn bệnh lý dạ dày- ruột, phẫu

thuật và dinh dưỡng kém.

  
  

    

 

   
  

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG. ,
- 1 ống mỗi ngày hay mỗi 2 ngày bằng đường tiêm bắp. Tiêm sâu vào
bắp thịt.

* Lưu ý: Dùng thuốc ngay sau khi rút thuốc ra khỏi ông tiêm.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Uac tinh.

- Quả mẫn với với kỳ thành phân nào của thuốc.
- Khổng dùng thuốc cho trẻ em.

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON (ADR)
Chai cứng chỗ tiêm, gây cảm giác nóng, ngửa... xây ra, nổi mề đay,
mệt mỏi, đỗ mỏ hôi, buôn nôn, sưng hạch, tim tai, phù phỗi, trụy tim

mạch, hội chứng than kinh cảm giác, tư thế không vững, tê bàn chân,
mat cảm giác, sưng tấy khắp cơ thể, tiêu chảy nhẹ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muỗn gặp
phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG
- Những bệnh nhân có bệnh Leber (teo than kinh thi giác) diéutr voi

Cyanocobanlamin sẽ bị teo thần kinh thi giác nhanh chóng và trằm
trọng.

- Phản ứng quá mẫn có thể xảy ra. Nên làm test da cho những bệnh
nhân nghỉ ngờ mẫn câm với các thành phần của thuốc. Nếu phản ứng
không dung nạp vớithuốcxảy ra dù nhỏ nhất cũng phải ngưng dùng
ñiuôc tà áp dụng biện phápMod trị thích hợp.

j nay trong thai kỳ khi thật sự cần thiết.

¡ sử dụng thuộc trong thời kỳ đang cho con bú.

- Thiamin cé thé lam tang tác dụng của thuốc chẹn than kinh cơ,
- Pyridoxin hydrochlorid làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị
bệnh Parkinson. Chế phẩm phối hợp Levodopa-carbidopa hoặc

Levodopa-benserazid có thể ngăn ngừa sự đảo ngược tác dụng này do
Pyridoxin.

- Dùng liễu 200mg Pyridoxin hydrochlorid mỗi ngày, kéo dài trong !
tháng có thể làm giảm 50% nồng độ huyết thanh của Phenobarbital và
phenytoin.

~ Dùng thuốc ngừa thai đường uống có thể làm tăng nhu cầu sử dụng
Pyridoxin.

- Sử dụng đồng thời Chloramphenicol va vitamin B,2 có thể làm trung
hòa tác dụng tạo máu của Vitamin Bị; ở bệnh nhân thiếu Vitamin By.

Cân theo dõi đáp ứng trên huyết học của những bệnh nhân này.

QUA LIEU VÀ XỬTRÍ
Những triệu chứng như tác dụng phụ có thể xảy ra khi quá liều

RECORD B MEDLAC. Trong trường hợp quáliều, áp dụng những liệu
phápdé giảm thiểu tác dụng phụ. Ngay lập tức cần sử dụng những biện

pháp ‹để ngăn chặn sự hap thu của thuốc và nhanh chóng loại thuốc ra khỏi
cơ thê.

BAO QUAN, HAN DUNG, TIEU CHUAN
Bảo quản: Nơi khô,nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất,
Tiêu chuân: TCCS

KHUYEN CAO
Để xa tẦm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ đùng theo sự kê đơn của bác sỹ
Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng...
Muốn biết thêm thông tin xin hỏi ýkiên của Bác sỹ

Nha sé. t:

CONG TY TNHH SX DUQC PHAM MEDLAC PHARMA ITALY
Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Ỹ eS   

 

ig,- Hoà Lạc, Huyện Thạch Thât, Hà Nội

Fax: 0433594105
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